
IEEP MIDTERM RECORD

LECTURER: MR. TYLER

CLASS: UPPER STARTING DATE: 7-Jan-19

Listening Vocabulary Reading Grammar Writing Speaking Total Classwork
Participatio

n
Absent Late

1 1859036 Nguyễn Thành Nhân A.P.-F 36% 56% 57% 48% 55% 39% 58% 30 40 8 2

2 1859031 Ngô Hoàng Long 32% 84% 67% 80% 88% 88% 83% 75 85 5 0

3 1859022 Phan Ngọc Quang Huy 28% 88% 47% 70% 94% 91% 80% 95 95 0 0

4 1859019 Phan Bảo Khánh Hưng 40% 76% 80% 82% 90% 91% 77% 95 96 1 1

5 1859015 Trần Minh Hiếu 32% 72% 67% 70% 87% 74% 78% 77 92 2 1

6 1859014 Nguyễn Đình Anh Hào 16% 48% 60% 58% 83% 61% 64% 51 82 2 6

7 1859005 Phan Nguyễn Trọng Đại 32% 84% 57% 90% 90% 77% 82% 92 98 0 3

8 1859004 Huỳnh Quang Bảo 36% 56% 87% 84% 87% 70% 80% 74 91 2 4

9 1858008 Trần Phước Bảo Long 36% 72% 70% 66% 82% 84% 75% 91 90 1 0

10 1858007 Nguyễn Thùy Linh 16% 24% 57% 64% 85% 81% 64% 68 98 0 0

11 1858006 Viên Thiên Kim 36% 68% 57% 70% 78% 81% 75% 74 96 1 2

12 1858023 Trần Thị Sen 48% 60% 47% 68% 94% 86% 77% 79 100 0 0

ATTENDANCE
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